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III. Các mô hình Ngân hàng th ng m iươ ạ  

II. Đ c tr ng ho t đ ng kinh doanh ặ ư ạ ộ
và vai trò c a Ngân hàng th ng m iủ ươ ạ  

I. V  trí c a Ngân hàng trong h  th ng tài chính ị ủ ệ ố
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CH C NĂNG C A TH  TR NG Ứ Ủ Ị ƯỜ
TÀI CHÍNH

Ch c năng d n v n:ứ ẫ ố
- Tài tr  tr c ti pợ ự ế
- Tài tr  gián ti pợ ế
[?] Phương th cứ  tài trợ nào chi mế  ưu thế? 

Vì sao?
Ch c năng thanh kho nứ ả
Ch c năng ti t ki mứ ế ệ
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TH  TR NG TÀI CHÍNHỊ ƯỜ
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H  TH NG CÁC TRUNG GIANỆ Ố
TÀI CHÍNH

NH h p tácợ

NHTM

NH đầu tư

NH chính sách

NH phát tri nể

TCTD

TGTC khác

CÁC TRUNG GIAN
TÀI CHÍNH

Ngân hàng

TCTD phi NH

CT tài chính

CT cho thuê TC

CT b o hi mả ể

Qu  tr  c pỹ ợ ấ

CT đầu tư

Qu  TT ti n tỹ ề ệ
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H  TH NG NGÂN HÀNGỆ Ố

TIỆM 
KIM HOÀN

NH TIỀN GỬI

NH KINH DOANH 
TIỀN GỬI

 Ti m kim hoàn: ệTi m kim hoàn: ệ
 kinh doanh vàng, kim kinh doanh vàng, kim 

lo i quýạlo i quýạ

 Ngân hàng TG: Ngân hàng TG: 
 nh n b o qu n TGậ ả ảnh n b o qu n TGậ ả ả

 NH kinh doanh TG: NH kinh doanh TG: 
 Nh n TG, cho vay và ậNh n TG, cho vay và ậ

cáccác
 D ch v  khácị ụD ch v  khácị ụ
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QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N H  TH NG Ể Ệ Ố
NGÂN HÀNG

Giai đo n TK 15 – TK 17: các NH ho t đ ng đ c ạ ạ ộ ộ
l p, ch a t o thành h  th ngậ ư ạ ệ ố

Giai đo n TK 18 - cu i TK 19: hình thành hai lo i ạ ố ạ
hình ngân hàng:

- NH phát hành

- NH trung gian
Giai đo n đ u TK 20 – nay: h  th ng NH g m:ạ ầ ệ ố ồ

- NHTW

- NHTM
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QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N H  TH NG Ể Ệ Ố
NGÂN HÀNG VI T NAMỆ

Tr c khi Pháp xâm l c: ch a có NHướ ượ ư
Gi a TK XIX - đ u TK XX: thi t l p NH Đông ữ ầ ế ậ

D ng và Pháp Hoa Ngân hàng (hoàn toàn trong tay ươ
ng i ngo i qu c)ườ ạ ố

1927: An Nam ngân hàng (t i Sài Gòn)ạ
1949 – 1950: Vi t Nam công th ng NHệ ươ
1954: hai mi n đ t n c có 2 h  th ng NHề ấ ướ ệ ố
1975: h  th ng NH c  n c đ c hoà nh pệ ố ả ướ ượ ậ
1988: h  th ng NH chia thành 2 c pệ ố ấ
1988 – nay: h  th ng NH phát tri n không ng ngệ ố ể ừ
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NGÂN HÀNG TH NG M IƯƠ Ạ

Khái ni m:ệ
Là lo i hình TCTD đ c th c hi n toàn b  ho t ạ ượ ự ệ ộ ạ

đ ng ộ
ngân hàng (ho t đ ng kinh doanh ti n t  và d ch v  ạ ộ ề ệ ị ụ
ngân hàng v i n i dung th ng xuyên là nh n ti n ớ ộ ườ ậ ề
g i, s  d ng s  ti n này đ  c p tín d ng và cung ử ử ụ ố ề ể ấ ụ

ng ứ
các d ch v  thanh toán) và các ho t đ ng kinh doanh ị ụ ạ ộ
khác có liên quan vì m c tiêu l i nhu n.ụ ợ ậ
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CH C NĂNG C  B N C A NGÂN HÀNGỨ Ơ Ả Ủ
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V  TRÍ CÁC NHTM TRÊN TH  Ị Ị
TR NGƯỜ

 Vi tri quan trong nhât th  hi n :̣ ́ ̣ ́ ể ệ ở
• Quy mô tài s nả
• S  đa d ng v  nghi p v  kinh doanh và các ự ạ ề ệ ụ

s n ph m d ch v  cung ngả ẩ ị ụ ứ
• S  phong phú v  đ i t ng khách hàngự ề ố ượ
• Đ a bàn ho t đ ngị ạ ộ
• Kh  năng th a mãn l i ích c a các chu th  ả ỏ ợ ủ ̉ ể

tham gia th  tr ng tài chính cũng nh  toàn ị ườ ư
n n kinh t :ề ế

 T n d ng l i th  kinh t  nh  quy mô, ph m viậ ụ ợ ế ế ờ ạ
 H n ch  s  không cân x ng v  thông tinạ ế ự ứ ề
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V  TRÍ CÁC NHTM TRÊN TH  TR NGỊ Ị ƯỜ

NHTM                                    
                     

 Là t  ch c tín d ngổ ứ ụ
 Đ c th c hi n toàn b  ượ ự ệ ộ

ho t đ ng NHạ ộ
 Là t  ch c nh n ti n g iổ ứ ậ ề ử
 Cung c p d ch v  thanh ấ ị ụ

toán

T  ch c TD phi NHổ ứ

 Là t  ch c tín d ngổ ứ ụ
 Đ c th c hi n m t s  ượ ự ệ ộ ố

ho t đ ng NHạ ộ
 Là t  ch c không nh n ti n ổ ứ ậ ề

g iử
 Không cung c p d ch v  ấ ị ụ

thanh toán
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Đ C TR NG KINH DOANH C A Ặ Ư Ủ
NHTM

 - Đ i t ng kinh doanh c a NHTM là ti n t - m t lo i ố ượ ủ ề ệ ộ ạ
hàng hóa đ c bi t.  ặ ệ

 - KH c a NH cũng mang nh ng đ c tr ng riêng khác v i ủ ữ ặ ư ớ
KH c a xí nghi p s n xu t hàng hóa thông th ng.ủ ệ ả ấ ườ

 - S n ph m c a NH là s n ph m d ch v . Nó mang tính ả ẩ ủ ả ẩ ị ụ
vô hình, không tách r i, không n đ nh, không d  tr  ờ ổ ị ự ữ
đ c.ượ

 - Trong quá trình ho t đ ng, NH luôn ph i đ i m t v i ạ ộ ả ố ặ ớ
m t c ng đ  c nh tranh cao trên th  tr ngộ ườ ộ ạ ị ườ

 - G n v i lĩnh v c ti n t  nên ho t đ ng kinh doanh NH ắ ớ ự ề ệ ạ ộ
có m c đ  r i ro r t cao. ứ ộ ủ ấ

 - NHTM ph i ch u s  giám sát m nh m , th ng xuyên ả ị ự ạ ẽ ườ
c a các c  quan qu n lý kinh t  vĩ mô.ủ ơ ả ế
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R I RO TRONG HO T Đ NG Ủ Ạ Ộ
KINH DOANH NGÂN HÀNG

R I RO Đ C THÙ Ủ Ặ
TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

R I ROỦ
TÍN D NGỤ

R I ROỦ
LÃI SU TẤ

R I ROỦ
H I ĐOÁIỐ

R I ROỦ
THANH KHO NẢ
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VAI TRÒ C A NHTMỦ

Là n i cung c p v n ch  y u cho n n ơ ấ ố ủ ế ề
kinh tế

Là c u n i doanh nghi p v i th  tr ngầ ố ệ ớ ị ườ

Là công c  đ  nhà n c đi u ti t vĩ mô ụ ể ướ ề ế

n n ề
kinh tế

Là c u n i n n tài chính qu c gia và n n ầ ố ề ố ề

tài 

chính qu c tố ế
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CÁC MÔ HÌNH NHTM

Theo tính ch t và lĩnh v c ho t đ ngấ ự ạ ộ
- Ngân hàng chuyên môn hóa

- Ngân hàng đa năng

Theo quy mô và kh i l ng giao d chố ượ ị
- Ngân hàng bán lẻ
- Ngân hàng bán buôn
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NGÂN HÀNG CHUYÊN DOANH

Khái ni m:ệ
Là lo i hình NH chuyên ho t đ ng trong m t ho c ạ ạ ộ ộ ặ

m t ộ
s  lĩnh v c nh t đ nh ho c trong ph m vi m t ho c ố ự ấ ị ặ ạ ộ ặ
m t s  đ a bàn nh t đ nh.ộ ố ị ấ ị

Đ c đi m:ặ ể
- Tính t p trung caoậ
- H n h p v  đ i t ng khách hàng, đ a bàn ho t ạ ẹ ề ố ượ ị ạ

đ ngộ
- Quy mô ho t đ ng không l nạ ộ ớ  
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NGÂN HÀNG CHUYÊN DOANH

 u đi mƯ ể
 L ng khách hàng t ng đ i n đ nhượ ươ ố ổ ị
 Có đi u ki n đ  đào t o nhân viên có trình đ  ề ệ ể ạ ộ

chuyên sâu

Nh c đi mượ ể
 R i ro caoủ
 Kh  năng c nh tranh không caoả ạ
 Khó n m b t đ c di n bi n c a toàn b  n n ắ ắ ượ ễ ế ủ ộ ề

kinh tế
 T o ra s  phân cách trong chu trình tài chính c a ạ ự ủ

m i qu c giaỗ ố
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NGÂN HÀNG ĐA NĂNG

Khái ni m:ệ
Là Ngân hàng cung c p m i d ch v  ngân hàng cho ấ ọ ị ụ
m i đ i t ngọ ố ượ  

Đ c đi m:ặ ể
- Ph m vi khách hàng r ng l nạ ộ ớ
- S n ph m, d ch v  đa d ngả ẩ ị ụ ạ
- Lĩnh v c ho t đ ng r ng l nự ạ ộ ộ ớ
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NGÂN HÀNG ĐA NĂNG

 u đi mƯ ể
 Tho  mãn nhu c u đa d ng c a khách hàngả ầ ạ ủ
 Phân tán r i roủ
 T n d ng đ c l i th  kinh t  nh  quy mô và nh  ậ ụ ượ ợ ế ế ờ ờ

ph m viạ
 C nh tranh t t h n v  ch ng lo i s n ph mạ ố ơ ề ủ ạ ả ẩ

Nh c đi mượ ể
 Khó h n trong v n đ  tuy n d ng và đào t o nhân ơ ấ ề ể ụ ạ

viên cũng nh  cán b  qu n lýư ộ ả
 C nh tranh ngày càng gay g tạ ắ
 Phân tán v  ngu n l cề ồ ự
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NGÂN HÀNG BÁN BUÔN

Khái ni m:ệ
Là lo i hình NH mà ho t đ ng c a nó ch  y u là th c ạ ạ ộ ủ ủ ế ự

hi n ệ
v i các KH l n nh : các NH, các công ty tài chính, Nhà ớ ớ ư
n c, các doanh nghi p l n.ướ ệ ớ

Đ c đi m:ặ ể
- Quy mô v n l n nh ng ch  t p trung giao d ch đ i v i ố ớ ư ỉ ậ ị ố ớ
m t s  l ng nh  KHộ ố ượ ỏ
- S  l ng giao d ch c a NH nh  nh ng giá tr  c a các ố ượ ị ủ ỏ ư ị ủ
kho n giao d ch l nả ị ớ
- Th ng là các NH l n, ho t đ ng t i các trung tâm tài ườ ớ ạ ộ ạ
chính qu c t  và phát tri n m nh v  các ho t đ ng kinh ố ế ể ạ ề ạ ộ
doanh qu c tố ế 
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NGÂN HÀNG BÁN BUÔN

 u đi mƯ ể :

- Chi phí giao d ch bình quân nh ( s  l ng giao d ch ị ỏ ố ượ ị
ít mà giá tr  giao d ch l n)ị ị ớ
- M c đ  trung thành c a KH cao( ph c v  m t s  ít ứ ộ ủ ụ ụ ộ ố
KH, s  l ng các NH bán buôn cũng là không nhi u)ố ượ ề
- C nh tranh v  giá( ti m năng l n)ạ ề ề ớ

Nh c đi m:ượ ể
- Khó phân tán r i ro( do ch  t p trung vào m t s  ít ủ ỉ ậ ộ ố
KH, m t s  ít lĩnh v c)ộ ố ự  
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NGÂN HÀNG BÁN LẺ

Khái ni m:ệ
Là lo i hình NH mà ho t đ ng ch  y u c a nó là cung c p ạ ạ ộ ủ ế ủ ấ
các d ch v  tr c ti p cho doanh nghi p, h  gia đình, các cá ị ụ ự ế ệ ộ
nhân, các kho n tín d ng nh .ả ụ ỏ

Đ c đi mặ ể :
- Quy mô v n h n ch  nh ng phân tán nh  l  t i l ng ố ạ ế ư ỏ ẻ ớ ượ

KH 
l n, đa d ngớ ạ
- Tính n đ nh c a v n th pổ ị ủ ố ấ
- M ng l i ho t đ ng r ngạ ướ ạ ộ ộ
- Giá tr  m i giao d ch nh  nh ng s  l ng giao d ch l nị ỗ ị ỏ ư ố ượ ị ớ
- S n ph m, d ch v  đa d ngả ẩ ị ụ ạ
- Chi phí nhân viên chi m t  tr ng l n trong t ng chi phíế ỷ ọ ớ ổ  
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NGÂN HÀNG BÁN LẺ

 u đi m:Ư ể
- D  phân tán r i roễ ủ
- D  m  r ng giao d ch v i nhi u đ i t ng KHễ ở ộ ị ớ ề ố ượ
- D ch v  NH bán l  th ng k t h p s n ph m đa ị ụ ẻ ườ ế ợ ả ẩ

ti n ệ
ích, đ c xây d ng trên c  s  công ngh  hi n đ i.ượ ự ơ ở ệ ệ ạ

Nh c đi m:ượ ể
- Chi phí ho t đ ng l nạ ộ ớ  
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TH C TI NỰ Ễ

          Xu h ng phát tri n hi n nay t i các ướ ể ệ ạ
Ngân hàng th ng m i Vi t Nam???ươ ạ ệ
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KHÁI QUÁT CÁC NGHI P V  C A NHTMỆ Ụ Ủ

             Tài s nả Ngu n v nồ ố

1. Ngân quỹ
2. Cho vay
3. Đ u t  tài chínhầ ư
4. TSC khác

1. V n huy đ ngố ộ
2. V n vayố
3. V n khácố
4. V n t  cóố ự
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NGHI P V  TÀI S N CÓỆ Ụ Ả

- Nghi p v  ngân qu :ệ ụ ỹ
Ph n ánh các kho n v n c a NH đ c dùng v i ả ả ố ủ ượ ớ

m c đích nh m đ m b o an toàn v  kh  năng ụ ằ ả ả ề ả
thanh toán và th c hi n quy đ nh v  d  tr  b t ự ệ ị ề ự ữ ắ
bu c do NHTW đ  raộ ề

- Nghi p v  cho vay:ệ ụ
Đây là m t trong nh ng nghi p v  ph c t p nh t ộ ữ ệ ụ ứ ạ ấ

mà m i NHTM th c hi n nh ng l i là nghi p v  ỗ ự ệ ư ạ ệ ụ
mang l i ngu n thu chính cho các NH.ạ ồ  
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NGHI P V  TÀI S N CÓỆ Ụ Ả

 - Nghi p v  đ u t  tài chính:ệ ụ ầ ư
NH hùn v n, góp v n, kinh doanh ch ng khoán trên th  ố ố ứ ị

tr ng v a t o ra l i nhu n l i v a là cánh tay đ c l c ườ ừ ạ ợ ậ ạ ừ ắ ự
trong vi c th c hi n các chính sách c a NHTW.ệ ự ệ ủ

 - Nghi p v  khác:ệ ụ
B ng ti m l c tài chính cũng nh  m ng l i c a mình, các ằ ề ự ư ạ ướ ủ

NHTM còn th c hi n nhi u ho t đ ng khác trên th  ự ệ ề ạ ộ ị
tr ng nh : kinh doanh ngo i t , vàng b c, quí kim,... ườ ư ạ ệ ạ
và th c hi n các d ch v  t  v n, d ch v  ngân qu , ự ệ ị ụ ư ấ ị ụ ỹ
nghi p v  y thác, đ i lý, kinh doanh và d ch v  b o ệ ụ ủ ạ ị ụ ả
hi m, cho thuê két, c m đ ,...ể ầ ồ
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NGHI P V  TÀI S N NỆ Ụ Ả Ợ

 - V n t  có c a NH:ố ự ủ
Đây là kho n v n thu c s  h u riêng c a các NHả ố ộ ở ữ ủ  
 - Nghi p v  huy đ ng:ệ ụ ộ
 Huy đ ng ti n g i:ộ ề ử
     Ph n ánh kho n ti n g i vào NH v i nhi u m c đích khác ả ả ề ử ớ ề ụ
nhau. Nh ng trong quá trình huy đ ng, luôn có m t đ  chênh ư ộ ộ ộ
l ch nh t đ nh gi a kho ng th i gian ti n n m trong NH và ti n ệ ấ ị ữ ả ờ ề ằ ề
tr  l i cho KH, NH có th  s  d ng nó đ  kinh doanh.ả ạ ể ử ụ ể
 Nghi p v  phát hành gi y t  có giá:ệ ụ ấ ờ
     Các NH s  d ng nghi p v  này thu hút các kho n v n có ử ụ ệ ụ ả ố
th i h n dài, đ  n đ nh cao nh m đ m b o kh  năng cung đ  ờ ạ ộ ổ ị ằ ả ả ả ủ
v n ph c v  d  tính c a NH trong vi c đ u t  dài h n vào n n ố ụ ụ ự ủ ệ ầ ư ạ ề
kinh t .ế  
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NGHI P V  TÀI S N NỆ Ụ Ả Ợ

- Nghi p v  đi vay:ệ ụ  
NHTM có th  vay các t  ch c tín d ng khác ho c vay ể ổ ứ ụ ặ
NHTW d i các hình th c tái chi t kh u, vay có b o ướ ứ ế ấ ả

đ m,...ả  
- Nghi p v  huy đ ng v n khác:ệ ụ ộ ố
Do đ c thù kinh doanh c a các NHTM, cũng nh  kh  ặ ủ ư ả
năng m ng l i và qu n lý t t, NHTM nh n làm đ i lý ạ ướ ả ố ậ ạ
hay y thác v n kinh doanh cho các t  ch c, các ủ ố ổ ứ
nhân trong và ngoài n c và trong quá trình gi i ngân ướ ả
c a mình, NHTM có m t kho n ti n nhàn r i t m ủ ộ ả ề ỗ ạ

th i.ờ
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NGHI P V  KHÁCỆ Ụ

Kinh doanh d ch v :ị ụ
- D ch v  t  v nị ụ ư ấ
- D ch v  y thácị ụ ủ
- D ch v  b o hi mị ụ ả ể
- D ch v  b o qu n và cho thuê tài s nị ụ ả ả ả
- …

Các nghi p v  ngo i b ng: ệ ụ ạ ả
- B o lãnh NHả
- Nghi p v  phái sinhệ ụ
- Ch ng khoán hóaứ
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NGHI P V  PHÁI SINHỆ Ụ

Giao d ch kỳ h nị ạ
Giao d ch t ng laiị ươ
Giao d ch quy n ch nị ề ọ
Giao d ch hoán đ iị ổ
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